
Stt

Định 

mức 

xăng 

(lít) 

Chuyển 

cấp cứu 

(đồng)

Chuyển theo 

yêu cầu 

(đồng)

Số tiền 

BHXH trả 

khi chuyển 

viện (đồng)

Số tiền cơ 

quan thu khi 

chuyển viện 

(đồng)

01  Vĩnh Bình 5,6 150.000 260.000 127.400 22.600

02  TXGC 5,6 150.000 260.000 127.400 22.600

03  TTYT GCĐ 8,8 240.000 420.000 200.200 39.800

04  Mỹ Tho 18,4 500.000 875.000 418.600 81.400

05  Bệnh viện Quân Y120 20,8 565.000 985.000 473.200 91.800

06  TTYT Chợ gạo 12,0 325.000 565.000 273.000 52.000

07  Bệnh viện Lao và phổi 21,6 585.000 1.020.000 491.400 93.600

08  Tâm Thần 24,0 655.000 1.145.000 546.000 109.000

09  Trại rắn Đồng Tâm 23,2 630.000 1.100.000 527.800 102.200

10  TT Đăng kiểm 24,0 655.000 1.145.000 546.000 109.000

11  TTYT Cái bè 36,0 980.000 1.715.000 819.000 161.000

12  Bệnh viện Cai lậy 30,0 815.000 1.425.000 682.500 132.500

13  TTYT Tân Phước 28,0 760.000 1.330.000 637.000 123.000

14 BV Chợ Rẫy 46,0 1.255.000 2.195.000 1.046.500 208.500

15  Bệnh viện Ung Bướu 54,0 1.470.000 2.570.000 1.228.500 241.500

16  Bệnh viện 115 48,0 1.310.000 2.290.000 1.092.000 218.000

  - Giá xăng hiện tại : 22.750đ/lít

 Nơi nhận:

    - Sở Y tế (báo cáo);

    - Phòng TC - KH huyện;

    - Các khoa, phòng;

    - 06 Trạm Y tế xã;

    - Dán công khai;

    - Bảo hiểm xã hội TPĐ.

    - Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  1569  /TB - TTYT Tân Phú Đông, ngày  03  tháng  11  năm 2022

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG

                                      Q. GIÁM ĐỐC

Giá cước vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương đi ngoài huyện

Nơi đi - nơi đến

  - Giá trên chưa tính tiền phà. Tiền qua phà do người bệnh tự trả theo giá của chủ phà.

  - Thông báo này bắt đầu áp dụng kể từ ngày 03/11/2022

THÔNG BÁO
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